
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. JOSHUA

CLASS: ITP MORNING STARTING DATE:

MIDTERM 

TEST

Total Classwork Participation Absent Late

1 1758026 Nguyễn Thảo Vy A.P. 80 81 80 6 3

2 1659033 Nguyễn Quốc Tú 60 85 85 3 0

3 1658017 Nguyễn Phúc Minh Quân A.P. 65 81 80 4 4

4 1659004 Mai Thanh Bình 65 84 85 0 0

5 1658018 Nguyễn Thái Sơn 80 79 85 2 2

6 1659024 Nguyễn Hoàng Nam 70 77 85 1 0

7 1659020 Nguyễn Đăng Gia Lộc A.P. 80 61 50 11 0

8 1659025 Nguyễn Hữu Nghĩa A.P. 65 61 65 7 1

9 1559010 Hoàng Minh Dũng 80 89 85 4 0

10 1558001 Trần Bình Nguyên Bách 70 90 90 3 0

11 1559006 Trần Duy Bảo 70 87 90 5 0

12 1558004 Võ Trường Dương 85 89 90 4 1

13 1558015 Nguyễn Bảo Long 80 87 90 2 1

14 1459014 Nguyễn Hoàng Đông 70 87 90 4 1

15 1558033 Nguyễn Ngọc Anh Thư 70 83 90 4 0

16 1558043 Võ Nguyễn Thuý Vy 70 87 90 4 3

17 1158087 Mai Thành Nhân 60 88 90 6 1

18 1558018 Vũ Bảo Ngọc 70 84 90 3 1

19 1759028 Bùi Minh Nhật 65 65 70 2 4

ATTENDANCE

8/1/2018

# Stu. ID Full name Status




